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STT Mã Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp 

1 0133701844 Nguyễn Quốc An 27/12/2015 Nam Kinh 1A 

2 0133701845 Dương Tú Anh 17/12/2015 Nữ Kinh 1A 

3 0133701829 Phan Anh 17/09/2015 Nam Kinh 1A 

4 0135562461 Đào Minh Ánh 24/08/2015 Nữ Kinh 1A 

5 0133701830 Đỗ Ngọc Ánh 15/12/2015 Nữ Kinh 1A 

6 0133717468 Vũ Trí Bảo 05/06/2015 Nam Kinh 1A 

7 0139094980 Hoàng Minh châu 22/10/2015 Nữ Kinh 1A 

8 0159794550 Lê Quỳnh Chi 02/08/2015 Nữ Kinh 1A 

9 4039328355 Trần Hà Chi 10/02/2015 Nữ Kinh 1A 

10 0133717397 Bùi Trung Dũng 19/03/2015 Nam Kinh 1A 

11 0139094975 Lê Đắc Đạt 27/10/2015 Nam Kinh 1A 

12 0133717483 Đinh Bá Hải Đăng 21/06/2015 Nam Kinh 1A 

13 0133717459 Nguyễn Xuân Hải Đăng 10/07/2015 Nam Kinh 1A 

14 0150900916 Vũ Đức Đăng 16/07/2015 Nam Kinh 1A 

15 0133722391 Đặng Trường Giang 16/04/2015 Nam Kinh 1A 

16 3439326435 Đỗ Ngân Hà 19/01/2015 Nữ Kinh 1A 

17 2435562444 Thân Mạnh Hùng 08/10/2015 Nam Kinh 1A 

18 0139314671 Đặng Thế Khang 31/10/2015 Nam Kinh 1A 

19 0133717461 Đặng Minh Khuê 20/09/2015 Nữ Kinh 1A 

20 0133717409 Nguyễn Tuấn Kiệt 23/02/2015 Nam Kinh 1A 

21 0139326448 Trần Đức Lâm 03/06/2015 Nam Kinh 1A 

22 0139126470 Đặng Trần Lập 29/12/2015 Nam Kinh 1A 

23 0139154582 Nguyễn Khánh Linh 25/12/2015 Nữ Kinh 1A 

24 2733722390 Trần Ngọc Phương Linh 29/03/2015 Nữ Kinh 1A 

25 0139126474 Vũ Nhật Minh 09/06/2015 Nam Kinh 1A 

26 0159798520 Đỗ Thảo My 30/01/2015 Nữ Kinh 1A 

27 0133701850 Nguyễn Thái Bảo Nam 27/11/2015 Nam Kinh 1A 

28 0133701825 Nguyễn Văn Nguyên 27/03/2015 Nam Kinh 1A 

29 0133701851 Nguyễn Thái Nhật 25/01/2015 Nam Kinh 1A 

30 0133717498 Nguyễn Đức Ninh 25/08/2015 Nam Kinh 1A 

31 0133717499 Võ Cảnh Phú 07/12/2015 Nam Kinh 1A 

32 0139094960 Trần Đức Minh Quân 10/12/2015 Nam Kinh 1A 

33 0139135282 Đặng Thu Thảo 03/11/2015 Nữ Kinh 1A 

34 0133717432 Phạm Thanh Thủy 05/09/2015 Nữ Kinh 1A 

35 0133717465 Trần Ngọc Tuấn 16/06/2015 Nam Kinh 1A 

36 0133717466 Ngô Hoàng Tùng 10/02/2015 Nam Kinh 1A 

37 0133701858 Hoàng Anh Vũ 17/12/2015 Nam Kinh 1A 

38 0133589923 Lương Nhã Vy 21/03/2015 Nữ Kinh 1A 

39 0139094979 Vũ Tường Vy 01/10/2015 Nữ Kinh 1A 



 


